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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
Số:            /BC-CĐSL Sơn La, ngày      tháng 12 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp  

năm 2024  
 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

phòng, chống tham nhũng; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi 

hành Luật Tố cáo; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2019-nd-cp-huong-dan-luat-to-cao-411596.aspx
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Căn cứ Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 

chuyển giao công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/122017 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư 15/2021/TT-BLĐTBXH 21/10/2021 quy định điều lệ trường cao đẳng 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính. 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn 

tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 15/12/2017 của Bộ LĐTBXH quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dụng phòng, chống tham nhũng vào giảng 

dạy. 

Căn cứ Công văn 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 về việc công khai các điều kiện bảo đảm, tổ chức hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp. 

Căn cứ Quy chế Thi đua khen thưởng tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 4/10/2017. 

Căn cứ Quy chế Thi đua khen thưởng của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 83/2023/QĐ-CĐSL ngày 

17/02/2023 

Căn cứ Thông báo số 245/TB-CĐSL ngày 12/7/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc giao nhiệm vụ công khai các điều 

kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La. 

Căn cứ Thông báo số 210/TB-CĐSL ngày 13/6/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La  về việc rà soát, tổ chức công khai các điều 

kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Sơn La. 

Căn cứ báo cáo công khai của các đơn vị và kết quả rà soát việc công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng của phòng Khảo 

thí & Đảm bảo chất lượng đối với các đơn vị trong trường Cao đẳng Sơn La; 

Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo kết quả về việc thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng như sau: 
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I. KẾT QUẢ CÔNG KHAI 

TT 
Nhiệm vụ 

được giao 
Nội dung công khai Văn bản công khai tương ứng 

Thời gian  

công khai 
Kết quả công khai 

I PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH 

1 

Công tác tổ 

chức cán bộ, 

tổng hợp, chế 

độ chính sách 

- Chủ trương chính sách của Đảng 

và nhà nước 

- Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm 

vụ tháng 7,8,9,10,11. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2024; 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 

- Báo cáo công tác kiểm tra giám sát quý 3; 

năm 2024 

- Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 07-

ĐA/TU ngày 19/01/2023 của BTV Tỉnh uỷ 

-Báo cáo, quyết định, kế hoạch liên quan 

công tác phòng, chống ma túy. 

- Kế hoạch thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện công tác nội chính, phòng chống tham 

nhũng, tiêu cực theo Thông báo số 232-

TB/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương  

-Thông báo Mẫu con dấu Đảng uỷ trường 

Cao đẳng Sơn La 

- Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 

năm học 2023-2024 và phương hướng 

nhiệm vụ năm học 2024-2025  

- Kế hoạch số 305/KH-KTĐ ngày 

03/10/2024 của Khối Thi đua số 10 về việc 

triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 

học 2024-2025 

- 8-12/2024 

 

- 11/2024 

 

 

- 11/2024 

 

- 10/2024 

 

- 10/2024 

 

- 10/2024 

 

 

 

- 8/2024 

 

- 8/2024 

 

 

- 10/2024 

- Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/van-ban-di/xem-

van-ban-di-chi-

tiet?id=3737574&t=vb

_di_da_phat_hanh_cua

_cv&v=cv&xld=53277

746 

- Tại các cuộc Hội 

nghị, giao ban. 
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- Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, 

điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, 

biệt phái; hợp đồng làm việc, thay 

đổi chức danh nghề nghiệp 

- Thông báo số 330/TB-CSSL ngày 

09/9/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về 

việc tuyển dụng viên chức năm 2024 

 

 

 

- 9/2024 

 

 

 

 

 

-https://v4sonla-

file.vnptioffice.vn/api/fi

le/read-

file/view/signed-

signed-thong-

bao%20tdvc%202024.p
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- Quyết định nghỉ hưu 

- Các thông báo tình hình biến động viên 

chức tháng 7-11 

- Quyết định ban hành Nội quy kỳ xét tuyển 

viên chức năm 2024 

- Quyết định thành lập tổ thư ký, ban kiểm 

tra phiếu, hội đồng tuyển dụng, ban kiểm tra 

sát hạch, ban giám sát viên chức năm 2024 

- Quyết định thành lập đăng ký dự tuyển 

viên chức năm 2024 

- Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ 

điều kiện và không đủ điều kiện, tham dự 

Vòng 2 (vấn đáp) kỳ xét tuyển dụng viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tháng 8/2024 

- Hàng tháng 

 

- 10/2024 

 

 

- 10/2024 

 

 

- 10/2024 

 

- 10/2024 

 

df?validate_time=s7Mz

PGUe3wYg4pt00YSc6

EZ4Qb2vvFeM+Bg9O

J/Mb2M=&refresh_tok

en=qKY2TWoTlH5yL

4ahu9xDPjlbjgpAuS5

M9DAez1//kIH4GD04

n8xvYw==&path=BTv

9CV58xKSWUyFsgyP

u+GNTcAWhclHClRaj

h0tYZMHeeFThflxqZT

mVB1W9bg9p12/v8O1

vjIRoFTHmzC47K4U

RHxYpv3VEqo6nezbT

8IJvCr5YYLVlfvgjQV

+qECEcupJROBRFxw

zDIflkiqnKWhcOb03N

96n+N/rTDVUpNzi9f2

sjCxeZqadtRrgB4eGx

wK2TGXKv7e0=#tool

bar=1 
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chức năm 2024 

- Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện 

tham dự Vòng 2 (vấn đáp) kỳ xét tuyển viên 

chức năm 2024 tại Trường Cao đẳng Sơn La 

- Thông báo kết quả vòng 2 (vấn đáp) tuyển 

dụng viên chức; danh sách dự kiến thí sinh 

trúng tuyển, không trúng tuyển viên chức sự 

nghiệp năm 2024 

- Quyết định, kế hoạch, thông báo chuyển 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

-Các văn bản liên quan xét hết tập sự năm 

2024 

- Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp Trường Cao đẳng Sơn 

La năm 2024 

- Các quyết định tuyển dụng viên chức 

- Các quyết định, biên bản nâng lương 

- Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác  

- Quyết định bổ nhiệm, biệt phái 

 

 

- 11/2024 

 

 

- 11/2024 

 

 

 

- 11/2024 

 

- 11/2024 

 

- 12/2024 

 

 

- 12/2024 

- 8-12/2024 

- 10/2024 

- 10/2024 

3 

- Quy hoạch cán bộ - Thông báo thay đổi thời gian triển khai 

thực hiện công tác quy hoạch 

- Kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ 

sung quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 

2021-2026; nhiệm kỳ 2026-2031 

- Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy 

định công tác quy hoạch cán bộ Trường Cao 

đẳng Sơn La 

- Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ 

sung quy hoạch lãnh đạo các đơn vị trực 

thuộc nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 

2026-2031 năm 2024 

- Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ 

sung quy hoạch Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, 

- 10/2024 

 

- 10/2024 

 

 

- 11/2024 

  

 

- 12/2024 

 

 

 

- 12/2024 

- Công bố tại cuộc họp 

của đơn vị 

- Thông báo bằng văn 

bản đến đơn vị, cá nhân 

có liên quan; 

- Đưa lên trang thông 

tin điện tử;- 

https://v4sonla-

file.vnptioffice.vn/api/fi

le/read-file/view/92-

KH.pdf?validate_time=

z8pqbPcgYx0g4pt00Y

Sc6GjkXDmhCPC2+B

g9OJ/Mb2M=&refresh
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Uỷ viên UBKT Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-

2025 và 2025-2030 

_token=oEHARN2+gk

riaLIcOh18EUcxYf59F

lqVLqNwfNcv4pv4GD

04n8xvYw==&path=B

Tv9CV58xKSWUyFsg

yPu+GNTcAWhclHCl

Rajh0tYZMHeeFThflx

qZTmVB1W9bg9p12/v

8O1vjIRoFTHmzC47K

4URHxYpv3VEqo6nez

bT8IJvCr5YYLVlflp7y

Aj+WmTxnbWVLvOP

m+L1BitYM1Mz+ND

666ifJAPs7GQcspzV9 

4 

- Việc thành lập, sáp nhập, chia, 

tách, giải thể các đơn vị trực 

thuộc. 

- Thông báo kết luận Hội nghị khoa học đào 

tạo 

- Kế hoạch số 375/KH-CĐSL thực hiện 

công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy đối với 

các đơn vị trực thuộc 

- 12/2024 

 

- 12/2024 

- Công bố tại cuộc họp 

của đơn vị. 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 
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- Kết quả đối thoại về các vụ việc 

người sử dụng lao động phải tham 

khảo, trao đổi ý kiến với tổ chức 

đại diện, người lao động tại cơ sở 

về quy chế đánh giá mức độ hoàn 

thành công việc; cho thôi việc; 

phương án sử dụng lao động; 

thang lương; bảng lương; định 

mức lao động; quy chế thưởng và 

nội quy lao động (nếu có) 

- Kế hoạch phối hợp tổ chức đối thoại giữa 

lãnh đạo Nhà trường với học sinh các lớp 

liên kết tại Trung tâm GDTX các huyện, học 

kỳ I, năm học 2024-2025 

- Thông báo thay đổi hình thức đối thoại 

giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu 

HSSV, học kỳ I, năm học 2024-2025 

- 10/2024 

 

 

 

- 10/2024 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 
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- Cơ cấu tổ chức, người đại diện 

theo pháp luật. 
- Cơ cấu tổ chức, người đại diện  - 10/2024 - Trang thông tin điện 

tử nhà trường: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/ 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn/
https://tcdsonla.vnptioffice.vn/
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- Hệ thống thông tin 

nội bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 
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- Công tác triển khai các hoạt 

động hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát 

triển các năng lực của CBVC và 

bảo đảm quyền lợi của CBVC, 

hoạt động hỗ trợ cộng đồng của 

nhà trường. 

- Các chế độ đối với cán bộ, viên 

chức toàn trường (lễ tết, nghỉ hưu, 

nghỉ phép, hiếu hỉ, ốm đau …) 

- Quy chế chi tiêu nội bộ 

- Quy định thời gian làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi 

- Báo cáo số 231/BC- CĐSL ngày 6/8/2024 

của trường Cao đẳng Sơn La về kết quả thực 

hiện các hoạt động nhằm phát huy năng lực 

cá nhân và bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, 

nhân viên, cán bộ quản lý trường CĐSL năm 

học 2023-2024 

- Kế hoạch số 235/KH-CĐSL ngày 

14/8/2024 của trường Cao đẳng Sơn La về 

tổ chức các hoạt động nhằm phát huy năng 

lực cá nhân và bảo đảm quyền lợi của nhà 

giáo, nhân viên, cán bộ quản lý trường 

CĐSL năm học 2023-2024 

- 11/2024 

- 11/2024 

 

- 8/2024 

 

 

 

 

 

- 8/2024 

 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể CB, 

CCVC 

- Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 
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Công tác hành 

chính, văn thư 

lưu trữ 

- Tuyên truyền công tác cải cách 

hành chính của trường 

 

- Niêm yết công khai địa chỉ tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị  

- Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành 

chính năm 2024 số 355/BC-CĐSL 

 

- T12/2024 

 

 

- Trang thông tin nội bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 

- Niêm yết công khai 

tại Bảng tin nhà trường 

(TV nhà H). 

- Trang web nhà 

trường: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/ 
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- Kế hoạch công tác hàng năm, 

hàng quý, hàng tháng của nhà 

trường. 

 

- Kế hoạch từ tháng 8-12/2024 - 8-12/2024 - Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn/
https://tcdsonla.vnptioffice.vn/
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- Rà soát, bổ sung quy chế tổ chức 

hoạt động; Rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung các quy định, quy chế 

- Công văn xin ý kiến cho Dự thảo Báo cáo 

kết quả rà soát các Quy chế, Quy định cần 

thiết lập tại trường Cao đẳng Sơn La năm 

2024 

- 8-12/2024 

 
- Cuộc họp giao ban 

chính quyền hàng tháng 
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- Công tác thực hiện dân chủ cơ 

sở: Kết quả tiếp thu ý kiến của cán 

bộ, công chức, viên chức về 

những vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến 

cán bộ, công chức, viên chức phát 

hiện vi phạm dân chủ cơ sở  

- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị 

quyết hội nghị CBVC và thực hiện những 

quy định về dân chủ trong nhà trường năm 

2023 và năm học 2023 – 2024 

- Báo cáo kết quả công tác dân vận, dân chủ 

9 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 3 

tháng cuối năm 2024 

- 7/2024 

 

 

 

- 9/2024 

- Thông báo cho người 

phụ trách các đơn vị 

trưc thuộc và yêu cầu 

thông báo đến viên 

chức và người lao động 

làm việc trong đơn vị 

đó 

- Thông báo bằng văn 

bản đến cấp uỷ trực 

tiếp BCH công đoàn 

Nhà trường 

- Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 
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Công tác kê khai tài sản: 

 - Bản Kê khai tài sản 

- Niêm yết bản tin, trong cuộc họp 

- Thông báo rà soát danh sách đối tượng kê 

khai tài sản, thu nhập năm 2024 

- Kế hoạch kê khai, công khai Bản kê khai 

tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung năm 

2024 

 

- 11/2024 

 

- 11/2024 

- Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 
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Công tác tổng 

hợp, chế độ 

chính sách 

- Chế độ sử dụng lao động, trợ 

cấp thôi việc, trợ cấp mất việc 

làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, 

tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, 

khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo 

hiểm y tế cho người lao động; 

- Các chế độ, chính sách đãi ngộ 

- Quyết định chi tiền hỗ trợ cho CBVC tham 

gia khóa học Kế toán trưởng hành chính sự 

nghiệp và Kế toán trưởng doanh nghiệp 

- Quyết định chi tiền hỗ trợ cho giảng viên 

được cử đi học văn bằng 2 năm học 2024 – 

2025 

- Quyết định chi tiền hỗ trợ viên chức, người 

lao động nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 

20/10 năm 2024 

- 11/2024 

 

 

- 10/2024 

 

 

- 10/2024 

 

 

- Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 



9 
 

khác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức (trừ các chế độ, chính 

sách thuộc danh mục bí mật nhà 

nước). 

- Quyết định chi tiền hỗ trợ cho viên chức, 

người lao động nhân ngày Khai giảng năm 

học 2024-2025. 

- 10/2024 

II PHÒNG ĐÀO TẠO 

1 

Tổ chức thực 

hiện công tác 

đào tạo 

- Các kế hoạch đào tạo  

- Thời khóa biểu 

 

- Các kế hoạch đào tạo K61 

- Thời khóa biểu năm học 2024-2025 

 

 

 

 

 

 

 

- Đầu năm học 

 

 

- Trang web P.Đào tạo: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/daotao/index.php/ca

tegory/18-cong-tac-

dao-t-o 

http://www.cdsonla.edu

.vn/daotao/index.php/h

ome/15-th-i-khoa-bi-

u?layout=* 

http://www.cdsonla.edu

.vn/daotao/index.php/ca

tegory/17-quy-ch-quy-

d-nh 

2 

Nghiên cứu 

khoa học và 

ứng dụng 

chuyển giao 

công nghệ 

- Danh sách các đề tài được 

nghiệm thu 

- Các quyết định công nhận danh 

sách đề tài nghiên cứu khoa học. 

 

- Quyết định thành lập Hội đồng xác định 

danh mục đề tài, dự án khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở năm học 2024-2025 

- Thông báo kết quả họp Hội đồng xác định 

danh mục đề tài, dự án khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở năm học 2024-2025 

- Quyết định phê duyệt Danh mục đề tài, dự 

án KH&CN cấp cơ sở năm học 2024-2025 

- Thông báo đăng ký đơn vị chủ trì, cá nhân 

thực hiện đề tài, dự án khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở năm học 2024-2025 

- Thông báo tiếp tục đề xuất thực hiện các 

đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 

học 2024-2025 

- Các quyết định phê duyệt đơn vị, cá nhân 

trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài dự án 

- 8/2024 

 

 

- 8/2024 

 

 

- 8/2024 

 

- 8/2024 

 

 

- 8/2024 

 

 

- 10-11/2024 

 

- Website phòng Đào 

tạo: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/daotao/index.php/k

hoa-h-c-cong-

ngh/category/14-khoa-

h-c-cong-ngh 

http://www.cdsonla.edu.vn/daotao/index.php/home/15-th-i-khoa-bi-u?layout=*
http://www.cdsonla.edu.vn/daotao/index.php/home/15-th-i-khoa-bi-u?layout=*
http://www.cdsonla.edu.vn/daotao/index.php/home/15-th-i-khoa-bi-u?layout=*
http://www.cdsonla.edu.vn/daotao/index.php/home/15-th-i-khoa-bi-u?layout=*
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KHCN 

- Các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ  

- Kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài 

- 10/2024 

 

- 12/2024 

3 

Công tác phát 

triển và hiệu 

chỉnh CTĐT 

- Mục tiêu, khối lượng kiến thức 

tối thiểu 

- Yêu cầu về năng lực mà người 

học cần đạt sau khi tốt nghiệp 

- Chương trình của từng ngành, 

nghề đào tạo 

- Thời gian tối đa để hoàn thành 

chương trình đối với từng ngành, 

nghề cụ thể 

- Kế hoạch, quyết định về chỉnh sửa chuẩn 

đầu ra, chương trình đào tạo, giáo trình, tài 

liệu ngành pháp luật, nghệ thuật, quản lý văn 

hóa. 

- 10-11/2024 - Website phòng Đào 

tạo: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/daotao/index.php/c

ong-khai-

bdcl/category/10-

chuong-trinh-dao-t-o 

- Website nhà trường: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-khai/quy-

t-d-nh-thong-

bao/category/1-pha-ng-

a-o-ta-o 

4 

Quản lý cấp 

phát văn bằng 

chứng chỉ 

- Các thông tin về văn bằng, 

chứng chỉ 

 

- Sổ cấp bằng K58 cao đẳng chính quy đợt 2 

- Sổ cấp bằng K59 trung cấp đợt 3 

- Sổ cấp bằng tốt nghiệp niên chế (PLK10, 

VHNT K41, 43) 

- Sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp K59 

(MC, YC) 

- 6/2024 

- 8/2024 

- 8/2024 

 

- 10/2024 

- Website nhà trường: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-khai/quy-

t-d-nh-thong-

bao/category/1-pha-ng-

a-o-ta-o 

- Trang thông tin tra 

cứu văn bằng giáo dục 

nghề nghiệp (trang 

thông tin điện tử) tại 

địa 

chỉ: http://vanbang.gdn

n.gov.vn (Bằng TN 

GDNN) (Trang đang 

bảo trì) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-2513-VBHN-BLDTBXH-2021-Thong-tu-mau-bang-tot-nghiep-trung-cap-cao-dang-483796.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-2513-VBHN-BLDTBXH-2021-Thong-tu-mau-bang-tot-nghiep-trung-cap-cao-dang-483796.aspx
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5 
Các quy chế, 

quy định 

- Các Quy chế, quy định từ tháng 

8-12/2024 

 

- Quy chế về hoạt động hợp tác quốc tế (QĐ 

số 621/QĐ-CĐSL ngày 17/7/2024 );  

- Quy định kiểm tra, giám sát hoạt động dạy- 

học (QĐ 968/QĐ-CĐSL ngày 9/10/2024);  

- Quy chế quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ 

(QĐ 318/QĐ-CĐSL ngày 16/4/2024);  

- Quy định về công tác chuyên môn (QĐ số 

710/QĐ-CĐSL ngày 15/8/2024);  

- Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành 

GDMN (QĐ số 773/QĐ-CĐSL ngày 

30/8/2024) 

- 8-11/2024 - Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 

- Trang web nhà 

trường 

- Trang web P.ĐT 
 

III PHÒNG KHẢO THÍ – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

1 

Công tác 

thanh, kiểm 

tra, giám sát. 

 

- Quy định hoạt động tự thanh tra, 

kiểm tra 

- Quyết định số 903/QĐ-CĐSL ngày 

26/9/2024 quy định hoạt động tự thanh tra, 

kiểm tra trong Trường Cao đẳng Sơn La 

 

- 9/2024 -  Trang thông tin điện 

tử của đơn vị: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/ktdbcl/index.php/ki

-m-tra-giam-sat 

- 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 

2 

Quyết định thanh tra, kết luận 

thanh tra, quyết định xử lý về 

thanh tra. 

- Thông báo tổ chức họp đánh giá rút kinh 

nghiệm trong tổ chức thi đánh giá năng lực 

tiếng Việt năm 2024; Họp rút kinh nghiệm 

về công tác khảo thí, thay đổi vị trí việc làm; 

Kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 

những hạn chế, yếu kém theo Kết luận thanh 

tra số 46/KL-TTr ngày 01/10/2024 của 

Thanh tra tỉnh Sơn La 

- Thông báo Kết luận Thanh tra chuyên đề 

đối với Kết quả đánh giá, xếp loại các đơn 

vị, cá nhân về mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của các đơn vị; Một số cá nhân xếp loại 

HTXSNV; Kết quả đánh giá, xếp loại chất 

- 10/2024 

 

 

 

 

 

 

 

- 11/2024 

- Thông báo bằng văn 

bản đến đơn vị. 

- Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/ 

- Trang web P.KTCL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/ktdbcl/index.php/ki

-m-tra-giam-sat 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn/
https://tcdsonla.vnptioffice.vn/
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lượng đội ngũ nhà giáo năm học 2023 – 

2024 

3 

Công tác giải 

quyết khiếu 

nại, tố cáo và 

tiếp công dân, 

phòng ngừa và 

đấu tranh 

chống tham 

nhũng,thực 

hành tiết kiệm, 

chống lãng phí 

theo quy định. 

- Các kết luận công tác phòng 

chống tham nhũng, lãng phí 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo kiến nghị, phản ánh và tiếp 

công dân 

- Quy định về phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí (Quyết định 683/QĐ-CĐSL ngày 

7/8/2024) 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực quý III và 9 tháng năm 2024 

- Quy định về phòng, chống ma tuý và các tệ 

nạn xã hội theo quyết định 908/QĐ-CĐSL 

ngày 27/9/2024 

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật 

Phòng, chống tham nhũng 

- Báo cáo công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực năm 2024 

- Báo cáo số 281/BC-CĐSL ngày 27/9/2024 

vv giải quyết đơn tố giác của bà Nguyễn Hà 

Trang 

- 8/2024 

 

 

- 9/2024 

 

- 9/2024 

 

 

- 11/2024 

 

- 11/2024 

 

- 9/2024 

- Trang web P.KTCL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/ktdbcl/index.php/ph

ong-ch-ng-tham-nhung-

khi-u-n-i-t-cao 

IV PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

1 

Công tác quản 

lý HSSV, giải 

quyết chế độ 

chính sách với 

người học. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

các chế độ chính sách của Nhà 

nước liên quan đến HSSV 

- Tài liệu sinh hoạt chính trị đầu khóa năm 

2024 

- Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị 

đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm học 

2024-2025 

- Đầu năm học 

- 9/2024 

- Trang thông tin điện 

tử của đơn vị: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/cthssv/index.php/un

derbaner/567-tai-li-u-

sinh-ho-t-chinh-tr-d-u-

khoa-nam-2024 

http://www.cdsonla.edu

.vn/cthssv/index.php/va

n-b-n/534-k-ho-ch-t-ch-

c-tu-n-sinh-ho-t-chinh-

tr-d-u-khoa-cho-h-c-

sinh-sinh-vien-nam-

2024 

- Sinh hoạt chính trị 

đầu khóa 
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2 

- Kết quả rèn luyện của HSSV 

 

- Các quyết định công nhận kết quả rèn 

luyện của HSSV  

 

 

- 10/2024 

 

- Trang thông tin điện 

tử của đơn vị: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/cthssv/index.php/ch

-do-chih-sach 

 

3 

Công tác giáo 

dục chính trị, 

tuyên truyền 

phổ biến giáo 

dục pháp luật. 

- Quy định công tác tư vấn, hỗ trợ 

HSSV. 

- Thông báo cử viên chức tham gia Ban tư 

vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Cao 

đẳng Sơn La năm học 2024-2025 

 

- Quyết định thành lập Ban tư vấn, hỗ trợ 

học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La 

năm học 2024-2025 

- 9/2024 

 

 

 

- 9/2024 

- Cổng thông tin điện 

tử nhà trường. 

 

 

- Cổng thông tin điện 

tử phòng CTHSSV. 

 

 

4 
Quy chế, 

 quy định 

- Các quy chế, quy định liên quan 

 

- Quy chế làm việc của HĐ giáo viên chủ 

nhiệm (QĐ số 650/QĐ-CĐSL ngày 

24/7/2024);  

- Quy định công tác giáo viên chủ nhiệm 

(QĐ số 649/QĐ-CĐSL ngày 24/7/2024) 

 

- 7/2024 

 

 

- 7/2024 

 

 

- Cổng thông tin điện 

tử nhà trường: 

 

- Cổng thông tin điện 

tử phòng CTHSSV. 

 

5 
Công tác y tế 

trường học 

- Nội dung truyền thông, giáo dục 

sức khỏe bao gồm: Các biện pháp 

phòng, chống tai nạn thương tích; 

tăng cường hoạt động thể lực, 

dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành 

mạnh; bệnh, tật học đường; 

phòng, chống dịch, bệnh truyền 

nhiễm, HIV/AIDS, bệnh lây 

truyền qua đường tình dục; bệnh 

không lây nhiễm; phòng, chống 

tác hại của thuốc lá, rượu, bia, ma 

túy, các chất gây nghiện và các 

nội dung khác về y tế. 

- Quy định công tác y tế trường học. 

 

 

 

 

 

 

 

- Kế hoạch 249/KH-CĐSL ngày 22/8/2024 

tổ chức các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ người 

học năm học 2024 - 2025;  

- Kế hoạch 328/KH-CĐSL ngày 22/10/2024 

tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật 

năm 2024;  

- Hàng tháng 

 

 

 

 

 

 

 

- 8/2024 

 

 

- 10/2024 

 

 

- Thông qua các 

phương tiện truyền 

thông như: Loa truyền 

thanh, các buổi tuyên 

truyền tập trung, hệ 

thống văn bản nội bộ, 

nhắc nhở tại khu nội 

trú 

- Cổng thông tin điện 

tử nhà trường. 

 

- Cổng thông tin điện 

tử phòng CTHSSV. 
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- Kế hoạch 352/KH-CĐSL ngày 15/11/2024 

tổ chức tuyên truyền Luật nhập cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam, tập huấn đăng ký cấp thị thực, gia hạn, 

quản lý thị thực cho lưu học sinh Lào năm 

học 2024-2025;  

- 11/2024  

V PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

1 

Công tác quản 

lý sử dụng tài 

sản, thiết bị, 

công cụ, dụng 

cụ (mua sắm, 

nhượng bán, 

điều chuyển, 

thanh lý, hủy 

tài sản, …); 

- Văn bản quy phạm pháp luật, 

tiêu chuẩn, định mức, thủ tục 

hành chính về tài sản công. 

- QĐ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc thiết bị (Số 50/2017/QĐ-

TTg, Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2017) 

- Thông thư Hướng dẫn một số nội dung của 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều luật quản lý, sử dụng tài sản 

công (Số 144/2017/TT-BTC, Hà Nội ngày 

29/12/ 2017) 

- Nghị định Quy định chi tiết một số điểu 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ( Số 

151/2017/NĐ-CP Hà nội ngày 26/12/2017) 

- Sau khi ban 

hành văn bản 

- Trang thông tin điện 

tử P.QTTB: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/qttb/index.php/cong

-khai-bdcl/category/1-

2023 
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2 

 

 

- Công khai tình hình đầu tư xây 

dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản 

công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 

- Biểu mẫu: Tình hình đầu tư xây dựng, Mua 

sắm, giao, thuê tài sản công 

 

- 7/2024 -   Website trường 

CĐSL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-

khai/category/2-pha-

ng-

qttb?download=598:ta-

nh-ha-nh-a-u-t-xa-y-da-

ng-mua-sa-m-giao-

thua-ta-i-sa-n-ca-ng-n-

3m-2023 

-   Website trường 

CĐSL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-

khai/category/2-pha-

ng-qttb# 

3 

- Công khai tình hình sử dụng, thu 

hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu 

hủy và các hình thức xử lý khác 

đối với tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

- Biểu mẫu: Tình hình đầu tư xây dựng, mua 

sắm, giao, thuê tài sản công 

 

- 7/2024 -   Website trường 

CĐSL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-

khai/category/2-pha-

ng-qttb# 

4 

- Công khai tình hình khai thác 

nguồn lực tài chính từ tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Biểu mẫu: Tình hình đầu tư xây dựng, Mua 

sắm, giao, thuê tài sản công 

- 7/2024 - Trang web nhà 

trường: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-

khai/category/2-pha-

ng-

qttb?download=598:ta-

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/2-pha-ng-qttb
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/2-pha-ng-qttb
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/2-pha-ng-qttb
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/2-pha-ng-qttb
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/2-pha-ng-qttb
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nh-ha-nh-a-u-t-xa-y-da-

ng-mua-sa-m-giao-

thua-ta-i-sa-n-ca-ng-n-

m-2023  

5 

- Quy chế, quy định liên quan - Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc thiết bị chuyên dùng (QĐ số 

615/QĐ-CĐSL ngày 15/7/2024);  

- Quy định định mức dụng cụ, vật tư, hoá 

chất phục vụ đào tạo các ngành nghề tại 

trường Cao đẳng Sơn La (QĐ số 616/QĐ-

CĐSL ngày 19/7/2024);  

- Quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo 

dưỡng máy móc vật tư, thiết bị và các phòng 

TN-TH phục vụ đào tạo của trường CĐSL 

(QĐ số 873/QĐ-CĐSL ngày 18/9/2024).  

- 7-9/2024 -Trang thông tin điện tử 

P.QTTB: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/qttb/index.php/cong

-khai-bdcl/category/5-

quy-ch-quy-d-nh 

 

 

6 

- Văn bản thống kê: 

+ Các hạng mục công trình; 

+ Diện tích phòng lý thuyết, 

phòng xưởng thực hành dùng cho 

học tập và giảng dạy. 

+ Văn bản các hạng mục công trình; 

+ Văn bản thống kê diện tích phòng lý 

thuyết, phòng xưởng thực hành dùng cho 

học tập và giảng dạy. 

 

 

- Sau khi ban 

hành văn bản 
- Đăng trên trang thông 

tin nhà trường: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-

khai/category/2-pha-

ng-qttb# 
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7 
Công tác 

PCCC&CNCH 

- Công tác PCCC&CNCH  - Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ 

PCCC&CNCH và thực tập phương án chữa 

cháy phối hợp năm 2024  

- Thông báo triệu tập CBVC tham gia tập 

huấn nghiệp vụ PCCC & CNCH và thực tập 

phương án chữa cháy phối hợp năm 2024 

- 7/2024 

 

 

- 7/2024 

- Trang web trường 

CĐSL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-

khai/category/103-2024 

- Trang web phòng 

QTTB: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/qttb/index.php/cong

-khai-bdcl/category/2-

2024 

8 

Công tác đảm 

bảo an toàn, an 

ninh trật tự 

- Các Kế hoạch, Báo cáo kết quả 

công tác thực hiện phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trong cơ quan, đơn vị và thực hiện 

Thông tư số 124/2021/TT-BCA 

của Bộ Công an hàng năm 

- Báo cáo kết quả tổ chức “Ngày hội toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024  

- Kế hoạch tổ chức giải thể thao chào mừng 

kỷ niệm 19 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2024) 

gắn với chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày 

truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 

(19/8/1945 - 19/8/2024) 

- Kế hoạch tổ chức tự kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-

BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an gắn 

với thẩm định, đánh giá, phân loại phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2024 

- Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA 

ngày 28/12/2021 của Bộ Công an gắn với 

thẩm định, đánh giá, phân loại phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 

07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong 

- 8/2024 

 

- 8/2024 

 

 

 

 

 

- 10/2024 

 

 

 

 

 

- 10/2024 

 

 

 

 

- 11/2024 

- Trang web trường 

CĐSL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-khai/quy-

t-d-nh-thong-

bao/category/2-pha-ng-

qttb 

- Trang web P.QTTB: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/qttb/index.php/cong

-khai-bdcl/category/2-

2024 

http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/103-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/103-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/103-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/index.php/vi/tha-ng-tin-ca-ng-khai/category/103-2024
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trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự 

trong tình hình mới”, năm 2024 

9  

 Quyết định chuyển tài sản cố định thành 

công cụ dụng cụ của Trường Cao đẳng Sơn 

La 

- 7/2024 - Đăng trên trang thông 

tin nhà trường: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tha-

ng-tin-ca-ng-

khai/category/19-c-sa-

va-t-cha-t 

VI PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

1 

Công tác kế 

hoạch tài 

chính; đầu tư 

và xây dựng, 

thống kê; quản 

lý tài chính; kế 

toán tài chính, 

tài sản 

- Công khai các nội dung liên 

quan đến tài chính, tài sản công. 

 

- Công khai duyệt dự toán kinh thực hiện 

điều chỉnh mức lương (Số 1013A/QĐ-

CĐSL Quyết định công khai duyệt dự toán 

kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ 

sở theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 

30/6/2024, Nghị định số 75/2024/NĐ-CP 

ngày 30/6/2024 của Chính phủ trên địa bàn 

tỉnh Sơn La năm 2024 và công khai thu hồi, 

bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 

năm 2024 đối với một số cơ quan, đơn vị 

cấp tỉnh của Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Công khai duyệt thu hồi bổ sung, điều 

- 10/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10/2024 

- Trang web nhà 

trường: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/136/signed-

signed-

qd%20cong%20khai%

20bo%20sung%20dt20

24%20theo%20qd%20

2102%202079.pdf 

- Trang web P.KHTC: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/136/signed-

signed-

qd%20cong%20khai%

20bo%20sung%20dt20

24%20theo%20qd%20

1813.pdf 

 

 

- Trang web P.KHTC; 

http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/136/signed-signed-qd%20cong%20khai%20bo%20sung%20dt2024%20theo%20qd%201813.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/136/signed-signed-qd%20cong%20khai%20bo%20sung%20dt2024%20theo%20qd%201813.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/136/signed-signed-qd%20cong%20khai%20bo%20sung%20dt2024%20theo%20qd%201813.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/136/signed-signed-qd%20cong%20khai%20bo%20sung%20dt2024%20theo%20qd%201813.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/136/signed-signed-qd%20cong%20khai%20bo%20sung%20dt2024%20theo%20qd%201813.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/136/signed-signed-qd%20cong%20khai%20bo%20sung%20dt2024%20theo%20qd%201813.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/136/signed-signed-qd%20cong%20khai%20bo%20sung%20dt2024%20theo%20qd%201813.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/136/signed-signed-qd%20cong%20khai%20bo%20sung%20dt2024%20theo%20qd%201813.pdf


19 
 

chỉnh dự toán (Số 790A/QĐ-CĐSL Quyết 

định công khai duyệt thu hồi, bổ sung, điều 

chỉnh dự toán vốn sự nghiệp Ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 

2023, 2024 của Trường Cao đẳng Sơn La.) 

 

- Quyết định số 1190/QĐ-CĐSL công khai 

thu hồi, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2024 đối với một số cơ quan, đơn 

vị cấp tỉnh của Trường Cao đẳng Sơn La 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11/2024 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/136/signed-

signed-

qd%20cong%20khai%

20bo%20sung%20dt20

24%20theo%20qd%20

2372.pdf 

- Trang web P.KHTC: 

cdsonla.edu.vn/khtc/att

achments/article/136/si

gned-signed-

qd%20cong%20khai%

20bo%20sung%20dt20

24%20theo%20qd%20

2372.pdf 

2 

- Các quy định về quy trình, thủ 

tục kê khai, thu, nộp, miễn giảm, 

gia hạn, hoàn lại các khoản thu; 

tạm ứng, cấp phát, thanh toán 

ngân sách nhà nước 

- Thông báo số 424/TB-CĐSL ngày 

05/11/2024 về việc thu học phí năm học 

2024-2025 đối với các K44,45,59,60 và đôn 

đốc các kỳ học trước 

- Thông báo số 397/TB-CĐSL ngày 

17/10/2024 về việc thanh toán hoàn tạm ứng 

năm 2024 

- 11/2024 

 

 

- 10/2024 

- Niêm yết tại nơi giao 

dịch  

- Công bố trên trang 

thông tin nội bộ nhà 

trường-

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/van-ban-di/xem-

van-ban-di-chi-

tiet?id=3827492&t=vb

_di_da_phat_hanh_cua

_cv&v=cv 

-

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/view-

document?name=undef

ined&path=dW5kZWZ

pbmVk&type=downloa

d&encoded=true 
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3 

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân 

sách nhà nước hằng quý, 06 tháng 

- Báo cáo số 48/BC-KHTC ngày 05/7/2024 

 

- 7/2024  - Trang thông tin nội 

bộ: 

https://v4sonla-

file.vnptioffice.vn/api/fi

le/read-

file/view/Danh%20gia

%20thuc%20hien%20d

u%20toan%20thu%20c

hi%20ngan%20sach%2

02...oolbar=1 

4 

- Kết quả thực hiện các kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước 

- Thông báo số 424/TB-CĐSL ngày 

05/11/2024 về việc thu học phí năm học 

2024-2025 đối với các K44,45,59,60 và đôn 

đốc các kỳ học trước 

- Thông báo số 397/TB-CĐSL ngày 

17/10/2024 về việc thanh toán hoàn tạm ứng 

năm 2024 

 - Trang thông tin nội 

bộ: 

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/van-ban-di/xem-

van-ban-di-chi-

tiet?id=3827492&t=vb

_di_da_phat_hanh_cua

_cv&v=cv 

-

https://tcdsonla.vnptioff

ice.vn/view-

document?name=undef

ined&path=dW5kZWZ

pbmVk&type=downloa

d&encoded=true 

5 

- Văn bản quy định về đấu thầu. 

 

- Luật Đấu thầu  

- Nghị định liên quan 

 

 - Đã đăng tải trên trang 

đấu thầu quốc gia. 

 

6 

- Quy chế chi tiêu nội bộ - Quy chế thu (QĐ số 669/QĐ-CĐSL ngày 

01/8/2024) 

- Quy chế chi tiêu nội bộ (QĐ số 450/QĐ-

CĐSL ngày 21/5/2024; QĐ số 788/QĐ-

CĐSL ngày 6/9/2024; QĐ số 1168/QĐ-

CĐSL ngày 15/11/2024;) 

- 8/2024 

 

- 9-11/024 

- Trang web P.KHTC: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/141/signed-quy-

dinh-thu-tai-chinh-

2024.pdf 
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-

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/138/signed-

signed-

quyet%20dinh%20sua

%20doi%20bo%20sun

g%20quy%20che%20ct

nb%20t%2011%20nam

%202024.pdf 

7 

- Quyết toán kinh phí hàng năm 

của nhà trường. 

- Quyết định số 527/QĐ-CĐSL ngày 

13/6/2024; 

- Quyết định số 540/QĐ-CĐSL ngày 

21/6/2024 

- Báo cáo số 50/BC-KHTC ngày 16/7/2024 

- 6,7/2024 - Trang web P.KHTC: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/140/signed-

signed-

qd%20cong%20khai%

20qt%20dau%20tu%20

cong%20nam%202023.

pdf 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/140/signed-

signed-

qd%20cong%20khai%

20qt%20dau%20tu%20

cong%20nam%202023.

pdf 

8 

- Các khoản thu, chi học phí theo 

chế độ kế toán, kiểm toán, thuế 

- Quyết định mức thu học phí TC K61 

- Quyết định mức thu học phí CĐ K61 

- Quyết định ban hành mức thu học phí/tín 

chỉ đối với GD nghề cao đẳng K61 

- Quyết định ban hành mức thu học phí đối 

với khối ngành trình độ trung cấp (niên chế) 

K60 tại trường 

- 10/2024 - Trang web P.KHTC: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/136/signed-

signed-

qd%20cong%20khai%

20bo%20sung%20dt20

http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/140/signed-signed-qd%20cong%20khai%20qt%20dau%20tu%20cong%20nam%202023.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/140/signed-signed-qd%20cong%20khai%20qt%20dau%20tu%20cong%20nam%202023.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/140/signed-signed-qd%20cong%20khai%20qt%20dau%20tu%20cong%20nam%202023.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/140/signed-signed-qd%20cong%20khai%20qt%20dau%20tu%20cong%20nam%202023.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/140/signed-signed-qd%20cong%20khai%20qt%20dau%20tu%20cong%20nam%202023.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/140/signed-signed-qd%20cong%20khai%20qt%20dau%20tu%20cong%20nam%202023.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/140/signed-signed-qd%20cong%20khai%20qt%20dau%20tu%20cong%20nam%202023.pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/140/signed-signed-qd%20cong%20khai%20qt%20dau%20tu%20cong%20nam%202023.pdf
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24%20theo%20qd%20

2372.pdf 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/136/signed-

signed-

qd%20cong%20khai%

20bo%20sung%20dt20

24%20theo%20qd%20

2102%202079.pdf 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/135/signed-

signed-

quyet%20dinh%20muc

%20thu%20hp%20khoi

%20tc%20k61%20(2).

pdf 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/135/signed-

signed-

quyet%20dinh%20muc

%20thu%20hp%20khoi

%20cd%20k61%20(1).

pdf 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/135/signed-

signed-

quyet%20dinh%20muc

%20thu%20hp%20khoi

%20cd%20k61%20(1).

pdf 

http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/135/signed-signed-quyet%20dinh%20muc%20thu%20hp%20khoi%20cd%20k61%20(1).pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/135/signed-signed-quyet%20dinh%20muc%20thu%20hp%20khoi%20cd%20k61%20(1).pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/135/signed-signed-quyet%20dinh%20muc%20thu%20hp%20khoi%20cd%20k61%20(1).pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/135/signed-signed-quyet%20dinh%20muc%20thu%20hp%20khoi%20cd%20k61%20(1).pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/135/signed-signed-quyet%20dinh%20muc%20thu%20hp%20khoi%20cd%20k61%20(1).pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/135/signed-signed-quyet%20dinh%20muc%20thu%20hp%20khoi%20cd%20k61%20(1).pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/135/signed-signed-quyet%20dinh%20muc%20thu%20hp%20khoi%20cd%20k61%20(1).pdf
http://www.cdsonla.edu.vn/khtc/attachments/article/135/signed-signed-quyet%20dinh%20muc%20thu%20hp%20khoi%20cd%20k61%20(1).pdf
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http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/135/signed-

signed-

quyet%20dinh%20muc

%20thu%20hp%20khoi

%20cd%20k59%2060;

%20tc%20k60.pdf 

9 

 Cải cách tài chính công Công khai cải cách tài chính công  - Niêm yết tại trụ sở 

nhà trường,  

- Trong các hội nghị 

giao ban, công khai 

trong hội nghị cán bộ 

viên chức năm học 

2024 - 2025,  

- Trên hệ thống văn bản 

điện tử của trường. 

10 

 - Kết luận thanh tra tỉnh -Số 46/KL-TTr ngày 01/10/2024 -10/2024 - Trang web P.KHTC: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/khtc/attachments/ar

ticle/139/46-

KL%20thanh%20tra.pd

f 

VII TRUNG TÂM TUYỂN SINH-HƯỚNG NGHIỆP-GIỚI THIỆU VIỆC LÀM 
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1 

 

Tuyển sinh 

trình độ cao 

đẳng, trung 

cấp nghề (khối 

GDNN) 

- Nhiệm vụ, quyền hạn các ban 

chuyên môn phục vụ tuyển sinh 

- Kế hoạch tuyển sinh 

 

- Quyết định kiện toàn Hội đồng tuyển sinh 

- Các kế hoạch tuyển sinh 

 

 

 

- 8/2024 - Trang web T.TSVL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/tuy-n-sinh/h-trung-

c-p-cao-d-ng/quy-t-d-

nh/231-quy-t-d-nh-ki-

n-toan-h-i-d-ng-tuy-n-

sinh 

- Trang web T.TSVL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tuy-n-

sinh/760-k-ho-ch-cong-

tac-tuy-n-sinh-nam-

2024 

và 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/tuy-n-sinh/h-trung-

c-p-cao-d-ng/k-ho-

ch/203-k-ho-ch-cong-

tac-tuy-n-sinh-nam-

2024 

2 

Tuyển sinh 

trình độ cao 

đẳng Mầm non 

- Kế hoạch tuyển sinh hàng năm 

- Đề án tuyển sinh GDMN trình 

độ cao đẳng năm 2024  

 

- Kế hoạch tuyển sinh hàng năm 

- Đề án tuyển sinh GDMN trình độ cao đẳng 

năm 2024 

- 9/2024 

 

 

 

 

 

http://www.cdsonla.edu

.vn/attachments/article/

759/signed-signed-

23.1.24%20de%20an%

20tuyen%20sinh%20m

am%20non%20nam%2

02024.pdf 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/tuy-n-sinh/h-trung-

c-p-cao-d-ng/quy-ch-d-

an-tuy-n-sinh/204-d-an-
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tuy-n-sinh-cao-d-ng-m-

m-non-nam-2024 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/tuy-n-sinh/h-trung-

c-p-cao-d-ng/thong-

bao/230-thong-bao-l-

ch-t-ch-c-so-tuy-n-

nang-khi-u-tuy-n-sinh-

trinh-d-cao-d-ng-h-

chinh-quy-nganh-giao-

d-c-m-m-non-nam-

2024 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/tuy-n-sinh/h-trung-

c-p-cao-d-ng/k-ho-

ch/229-k-ho-ch-t-ch-c-

so-tuy-n-nang-khi-u-

nganh-giao-d-c-m-m-

non-nam-2024 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tuy-n-

sinh/820-thong-bao-l-

ch-t-ch-c-so-tuy-n-

nang-khi-u-tuy-n-sinh-

trinh-d-cao-d-ng-h-

chinh-quy-nganh-giao-

d-c-m-m-non-nam-

2024 

3 

Công tác 

hướng nghiệp, 

giới thiệu việc 

làm 

- Các kết quả hỗ trợ khởi nghiệp  

 

 

 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tuyển 

dụng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công 

lập 

 

 

 

 

 

- Web trường CĐSL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/tuy-n-sinh/h-trung-
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- Các văn bản quy phạm pháp luật 

về hướng nghiệp, giới thiệu việc 

làm cho HSSV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kế hoạch tư vấn việc làm cho 

người học sau khi tốt nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông tư 14/2022/TT-BLĐTB&XH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm tại các 

huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Vân Hồ, Yên 

Châu, Phù Yên, Sông Mã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10, 11/2024 

c-p-cao-d-ng/quy-t-d-

nh/231-quy-t-d-nh-ki-

n-toan-h-i-d-ng-tuy-n-

sinh 

 

- Trang web T.TSVL 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/thong-tin-tuy-n-d-

ng-gi-i-thi-u-vi-c-

lam/233-thong-tu-14-

2022-tt-bldtbxh-quy-d-

nh-v-cong-tac-tu-v-n-

ngh-nghi-p-vi-c-lam-

va-h-tr-h-c-sinh-sinh-

vien-kh-i-nghi-p-trong-

cac-co-s-giao-du-c-

ngh-nghi-p 

 

- Trang web T.TSVL : 

http://www.cdsonla.edu

.vn/index.php/vi/tuy-n-

sinh/760-k-ho-ch-cong-

tac-tuy-n-sinh-nam-

2024 

và 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/tuy-n-sinh/h-trung-

c-p-cao-d-ng/k-ho-

ch/203-k-ho-ch-cong-

tac-tuy-n-sinh-nam-

2024 

- 

http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/tuy-n-sinh/h-trung-c-p-cao-d-ng/k-ho-ch/203-k-ho-ch-cong-tac-tuy-n-sinh-nam-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/tuy-n-sinh/h-trung-c-p-cao-d-ng/k-ho-ch/203-k-ho-ch-cong-tac-tuy-n-sinh-nam-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/tuy-n-sinh/h-trung-c-p-cao-d-ng/k-ho-ch/203-k-ho-ch-cong-tac-tuy-n-sinh-nam-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/tuy-n-sinh/h-trung-c-p-cao-d-ng/k-ho-ch/203-k-ho-ch-cong-tac-tuy-n-sinh-nam-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/tuy-n-sinh/h-trung-c-p-cao-d-ng/k-ho-ch/203-k-ho-ch-cong-tac-tuy-n-sinh-nam-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/tuy-n-sinh/h-trung-c-p-cao-d-ng/k-ho-ch/203-k-ho-ch-cong-tac-tuy-n-sinh-nam-2024
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/tuy-n-sinh/h-trung-c-p-cao-d-ng/k-ho-ch/203-k-ho-ch-cong-tac-tuy-n-sinh-nam-2024
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- Danh sách các nhà tuyển dụng 

tham gia tổ chức hội chợ việc làm  

 

 

 

 

- Các thông báo tuyển dụng của 

đơn vị sử dụng lao động 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Danh sách các nhà tuyển dụng tham gia tổ 

chức hội chợ việc làm  

 

 

 

 

- Thông báo tuyển dụng của UBND huyện 

Yên Châu năm 2024. 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/thong-tin-tuy-n-d-

ng-gi-i-thi-u-vi-c-

lam/249-s-giao-d-c-va-

dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-

n-d-ng-vien-ch-c-trong-

don-v-s-nghi-p-cong-l-

p 

-

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/cong-khai-

bdcl/category/4-ngay-

h-i-vi-c-lam 

- 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/cong-khai-

bdcl/category/4-ngay-

h-i-vi-c-lam 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/thong-tin-tuy-n-d-

ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam 

- Trang web T.TSVL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/cong-khai-

bdcl/category/4-ngay-

h-i-vi-c-lam 

- Trang web T.TSVL: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam/249-s-giao-d-c-va-dao-t-o-t-nh-son-la-tuy-n-d-ng-vien-ch-c-trong-don-v-s-nghi-p-cong-l-p
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/cong-khai-bdcl/category/4-ngay-h-i-vi-c-lam
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/cong-khai-bdcl/category/4-ngay-h-i-vi-c-lam
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/cong-khai-bdcl/category/4-ngay-h-i-vi-c-lam
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/cong-khai-bdcl/category/4-ngay-h-i-vi-c-lam
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/cong-khai-bdcl/category/4-ngay-h-i-vi-c-lam
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam
http://www.cdsonla.edu.vn/tttuyensinh/index.php/thong-tin-tuy-n-d-ng-gi-i-thi-u-vi-c-lam
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hp/thong-tin-tuy-n-d-

ng-gi-i-thi-u-vi-c-

lam/250-thong-bao-tuy-

n-d-ng-vien-ch-c-t-i-

cac-don-v-s-nghi-p-

giao-d-c-va-dao-t-o-

thu-c-y-ban-nhan-dan-

huy-n-yen-chau-nam-

2024 

4 

- Khảo sát các 

bên có liên 

quan về chất 

lượng giáo dục 

- Báo cáo kết quả khảo sát các bên 

có liên quan về chất lượng giáo 

dục 

- Báo cáo kết quả khảo sát các bên có liên 

quan 

- 7/2024 - Trang web T.TSVL : 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/cong-khai-

bdcl/category/3-kh-o-

sat-cac-ben-lien-quan 

5 

- Khảo sát đối 

với ngành học 

Sư phạm sau 

khi tốt nghiệp 

- Thống kê số lượng sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm và số lượng 

sinh viên khởi nghiệp sau tốt 

nghiệp hằng năm 

Thống kê số lượng sinh viên tốt nghiệp có 

việc làm 

 

 

 

 

 

- Công bố công khai 

trên trang Trung tâm: 

http://www.cdsonla.edu

.vn/tttuyensinh/index.p

hp/cong-khai-

bdcl/category/3-kh-o-

sat-cac-ben-lien-quan 

VIII TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

1 Hoạt động TT 

- Quy chế Tổ chức và hoạt động 

trường. 

- Quyết định thành lập thư viện 

điện tử. 

- Nội quy thư viện, nội quy phòng 

máy thư viện. 

- Quyết định số 972/QĐ-CĐSL ngày 

10/10/2024 về ban hành Quy chế Tổ chức và 

hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Trường 

Cao đẳng Sơn La. 

 

 

 

 

- Báo cáo tổng hợp mức hài lòng của người 

sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thư viện học 

kì 1 năm học 2024-2025 

- 10/2024 

 

 

 

 

 

 

 

- 11/2024 

-  

http://103.166.185.246/

Chi-Tiet-Tin/quy-che-

to-chuc-va-hoat-dong-

sua-doi-bo-sung-nam-

2024-cua-truong-cao-

dang-son-la-86.html 

- 

http://103.166.185.246/

Chi-Tiet-Tin/bao-cao-

tong-hop-muc-hai-

http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-sua-doi-bo-sung-nam-2024-cua-truong-cao-dang-son-la-86.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-sua-doi-bo-sung-nam-2024-cua-truong-cao-dang-son-la-86.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-sua-doi-bo-sung-nam-2024-cua-truong-cao-dang-son-la-86.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-sua-doi-bo-sung-nam-2024-cua-truong-cao-dang-son-la-86.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-sua-doi-bo-sung-nam-2024-cua-truong-cao-dang-son-la-86.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-sua-doi-bo-sung-nam-2024-cua-truong-cao-dang-son-la-86.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/bao-cao-tong-hop-muc-hai-long-cua-nguoi-su-dung-cac-san-pham-dich-vu-thu-vien-hoc-ki-1-nam-hoc-2024-2025-85.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/bao-cao-tong-hop-muc-hai-long-cua-nguoi-su-dung-cac-san-pham-dich-vu-thu-vien-hoc-ki-1-nam-hoc-2024-2025-85.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/bao-cao-tong-hop-muc-hai-long-cua-nguoi-su-dung-cac-san-pham-dich-vu-thu-vien-hoc-ki-1-nam-hoc-2024-2025-85.html
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- Kế hoạch khảo sát ý kiến người sử dụng 

sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm Thông tin 

- Thư viện năm học 2024 – 2025 

 

 

 

 

 

 

- Bảng thống kê diện tích thư viện, phòng 

đọc, thư viện điện tử, phòng lưu trữ Trường 

Cao đẳng Sơn La 

 

 

 

 

 

- Giáo trình tài liệu ngành CĐ sư phạm Mầm 

non 

 

 

 

 

 

 

- Nội quy thư viện trường Cao đẳng Sơn La 

long-cua-nguoi-su-

dung-cac-san-pham-

dich-vu-thu-vien-hoc-

ki-1-nam-hoc-2024-

2025-85.html 

- 

http://103.166.185.246/

Chi-Tiet-Tin/ke-hoach-

khao-sat-y-kien-nguoi-

su-dung-san-pham-

dich-vu-cua-trung-tam-

thong-tin-thu-vien-

nam-hoc-2024-2025-

83.html 

- 

http://103.166.185.246/

Chi-Tiet-Tin/bang-

thong-ke-dien-tich-thu-

vien-phong-doc-thu-

vien-dien-tu-phong-

luu-tru-truong-cao-

dang-son-la-87.html 

- 

http://103.166.185.246/

Chi-Tiet-Tin/bao-cao-

so-luong-giao-trinh-

nganh-giao-duc-mam-

non-tai-trung-tam-

thong-tin-thu-vien-

88.html 

- 

http://103.166.185.246/

Chi-Tiet-
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http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/bao-cao-so-luong-giao-trinh-nganh-giao-duc-mam-non-tai-trung-tam-thong-tin-thu-vien-88.html
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http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/noi%C2%A0quy-thu-vien-truong-cao-dang-son-la-37.html
http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/noi%C2%A0quy-thu-vien-truong-cao-dang-son-la-37.html


30 
 

 

 

 

 

 

- Nội quy sử dụng phòng máy TTTT-Thư 

viện 

Tin/noi%C2%A0quy-

thu-vien-truong-cao-

dang-son-la-37.html 

- 

http://103.166.185.246/

Chi-Tiet-Tin/noi-quy-

phong-may-thu-vien-

truong-cao-dang-son-

la-89.html 

IX TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

1 

Tổ chức thực 

hiện hoạt động 

nghiên cứu 

ứng dụng thực 

nghiệm 

- Các đề tài được nghiệm thu 

 

- Thuyết minh đề tài được phê duyệt - 12/2024 - Niêm yết tại bảng tin 

trung tâm 

X CÁC KHOA  

1 

Xây dựng kế 

hoạch và tổ 

chức thực hiện 

nhiệm vụ đào 

tạo, bồi dưỡng 

các học phần 

- Chuẩn đầu ra, CTĐT các ngành. 

- Tài liệu người học 

- Văn bản chế độ, chính sách hiện 

hành đối với người học 

- Vị trí việc làm sau khi tốt 

nghiệp, hình thức đào tạo, kế 

hoạch tổ chức đào tạo các ngành, 

nghề do khoa quản lý 

- Các điều kiện đảm bảo tổ chức 

hoạt động dạy – học đối với từng 

ngành, nghề do khoa quản lý 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc 

làm đối với từng ngành, nghề do 

khoa quản lý. 

- Mục tiêu đào tạo 

- Công tác nghiên cứu khoa học 

- Quyết định thành lập khoa 

- Chương trình đào tại các ngành 

- Quyết định giao quản lý ngành nghề 

- Tài liệu người học 

- Văn bản chế độ, chính sách hiện hành đối 

với người học 

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, hình 

thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo các 

ngành, nghề do khoa quản lý 

- Các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động 

dạy – học đối với từng ngành, nghề do khoa 

quản lý 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm đối 

với từng ngành, nghề. 

- Mục tiêu đào tạo 

- Công tác nghiên cứu khoa học 

-7-11/2024 - Trang thông tin điện 

tử của đơn vị và họp 

khoa 

 

 

http://103.166.185.246/Chi-Tiet-Tin/noi%C2%A0quy-thu-vien-truong-cao-dang-son-la-37.html
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II. NHẬN XÉT CHUNG 

1. Ưu điểm  

- Công tác công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng luôn được lãnh đạo Nhà trường quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.  

- Các đơn vị trong nhà trường cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ công khai đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định.  

2. Tồn tại 

- Còn một số đơn vị chưa bố trí hợp lý thời gian để thực hiện công việc công khai, tổng hợp báo cáo, còn để đôn đốc nhắc nhở 

nhiều. 

- Còn tình trạng công khai chưa đầy đủ địa chỉ theo Thông báo số 245/TB-CĐSL. 

- Một số đơn vị chưa thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản liên quan để đăng tải kịp thời. 

- Nội dung công khai liên quan đến ngành sư phạm của Trung tâm tuyển sinh – Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm chưa 

đăng nhập được trên trang hệ thống của Bộ GD&ĐT.  

- Một số nội dung công khai về văn bằng, chứng chỉ của Phòng Đào tạo, do trang thông tin điện tử:https://csdl.gdnn.gov.vn/ 

đang bảo trì nên chưa công khai được. 

- Trang website nhà trường vẫn còn tình trạng gặp sự cố lỗi hệ thống không truy cập được, ảnh hưởng đến công tác công khai 

của các đơn vị. 

 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng 6 tháng cuối năm 2024 và năm 2024. 

Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu;  

 - Các đơn vị;  
 - Lưu: KTCL.  
  
  
  
  
 Nguyễn Đức Long 
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